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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu 
thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Quyết định số 79/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo mới năm 2020, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia được phân công chủ trì soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (KH&CN). 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin báo cáo Lãnh đạo Bộ một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng và nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH 

1. Sự cần thiết ban hành
Sau khi Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN được ban hành, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (CSDLQG KH&CN). Việc triển khai nhiệm vụ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN là tiền đề tạo nguồn dữ liệu thông tin đầu vào của CDSLQG KH&CN. Việc xây dựng, khai thác CSDLQG KH&CN là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, việc hình thành CSDLQG KH&CN nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh vai trò đóng góp quan trọng của KH&CN đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong số 10 dữ liệu thông tin KH&CN được quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN, với vai trò quản lý đầu mối thông tin KH&CN trên cả nước, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đang từng bước xây dựng và hoàn thiện CSDLQG KH&CN để thống nhất, quản lý tập trung trước mắt 03 nguồn dữ liệu có sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương là các thông tin về Tổ chức KH&CN, Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Nhiệm vụ KH&CN. Hiện nay, một số bộ, ngành và địa phương đã và đang nghiên cứu xây dựng riêng CSDL về nhiệm vụ KH&CN để quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý theo phân cấp. Việc xây dựng riêng rẽ này dẫn đến không có tính thống nhất giữa các dữ liệu thông tin nhiệm vụ KH&CN cần có để trích xuất, tích hợp vào CSDLQG KH&CN. Từ tháng 11/2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã cấp tài khoản cho các bộ, ngành và địa phương để cập nhật vào CSDLQG KH&CN. Tuy nhiên, các bộ, ngành và địa phương sẽ phải thực hiện hai lần cập nhật dữ liệu, chưa kể các chuẩn dữ liệu không thống nhất sẽ khó khăn khi tiến hành trích xuất, tích hợp phục vụ tra cứu thông tin. 

Vì vậy, để có được CSDLQG KH&CN một cách bài bản cần phải chuẩn hóa nguồn thông tin dữ liệu đầu vào, tích hợp các cơ sở dữ liệu sẵn có trên căn cứ có được một hành lang pháp lý phù hợp với các quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số, phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai. Việc xây dựng quy định về chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của CSDLQG KH&CN là rất cần thiết. Tuy nhiên, quy trình ban hành Quy chuẩn phải tuân theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật khá phức tạp và nhiều thời gian. Sau khi rà soát lại nội hàm của dự thảo Thông tư, Tổ soạn thảo đề xuất sửa lại tên của dự thảo thành “Thông tư quy điịnh yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDLQG KH&CN”. Nội dung dự thảo Thông tư tập trung vào tiêu chuẩn dữ liệu và cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào nhằm bảo đảm dữ liệu thông tin đầu vào được cập nhật đầy đủ, có tính liên kết các dữ liệu về Tổ chức KH&CN, Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Nhiệm vụ KH&CN nhằm kịp thời công bố công khai thông tin phục vụ cộng đồng.
2. Căn cứ pháp lý

2.1. Luật khoa học và công nghệ ban hành ngày 18/6/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014:

- Khoản 3 Điều 27 (Thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ) quy định "Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN để tổng hợp, đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.” 

- Khoản 2 Điều 66 (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khoa học và công nghệ) quy định "Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (...) cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.” 

- Điều 68 (Xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về KH&CN) quy định: "Nhà nước đầu tư xây dựng, khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về KH&CN hiện đại nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về hoạt động KH&CN trong nước và thế giới."
- Khoản 5 Điều 72 (Biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế về KH&CN) quy định "Tăng cường kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, đặc biệt hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN..."
- Khoản 6 Điều 74 Quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm "Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN..."
2.2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN:
- Khoản 3 Điều 5 (Các loại hình hoạt động thông tin KH&CN) quy định về “Phát triển hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, các trang thông tin và cổng thông tin điện tử về KH&CN...”
- Điều 14 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;
- Điều 15 quy định về Đầu tư, xây dựng, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;
- Điều 16 quy định về Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây: 

1. Bám sát những nội dung Nghị định số 11/2014/NĐ-CP giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin KH&CN; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các văn bản quy phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
2. Các nội dung của Thông tư đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ với các văn bản liên quan đã được ban hành.
3. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn quản lý nhà nước, đảm bảo tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã đề xuất xây dựng Thông tư và đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo mới năm 2020. Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã thành lập Tổ soạn thảo, ngoài các thành viên tại các đơn vị có liên quan của Cục, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã mời đại diện của Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng) và một số chuyên gia về công nghệ thông tin. Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến của các chuyên gia như sau: 

1. Xác định dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN để xây dựng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư

Theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Tổ soạn thảo đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối chiếu với các quy định tải Khoản 3, Điều 12 của Nghị định để xác định dữ liệu, CSDL được xếp vào loại CSDL quốc gia: 

“CSDL quốc gia đưa vào danh mục phải đáp  ứng các yêu cầu sau:

- Dữ liệu đảm bảo giá  trị pháp lý tương đương các văn bản giấy chứa thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp;

- Chứa dữ liệu chủ của Chính phủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữ các CSDL của bộ, ngành, địa phương

- Dữ liệu được chia sẻ, sử dụng cho nhiều bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.”

Tổ soạn thảo đã thống nhất, CSDL quốc gia về KH&CN được xác định với mục đích chia sẻ, sử dụng cho nhiều bộ, ngành, địa phương, không chứa các dữ liệu phục vụ nghiệp vụ tạm thời, dữ liệu giao dịch, dữ liệu trung gian trong quá trình  thục hiện các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước hoặc phục vụ riêng cho một hệ thống, phần mềm, ứng dụng cụ thể. Do vậy, nội hàm của CSDL quốc gia được quy định tại Dự thảo Thông tư này bao gồm

- Thông tin về Tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tin về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Thông tin về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Xác định phạm vi quy định với các nhóm dữ liệu của CSDL quốc gia về KH&CN 

Quy trình ban hành Quy chuẩn phải tuân theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật khá phức tạp và nhiều thời gian. Sau khi rà soát lại nội hàm của dự thảo Thông tư, Tổ soạn thảo tập trung xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu và cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào nhằm bảo đảm dữ liệu thông tin đầu vào được cập nhật đầy đủ, có tính liên kết các dữ liệu về Tổ chức KH&CN, Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Nhiệm vụ KH&CN nhằm kịp thời công bố công khai thông tin phục vụ cộng đồng.
 Sau 10 buổi họp (7 trực tiếp và 3 gửi ý kiến qua email), Tổ soạn thảo đã chốt được Dự thảo số 04 để gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

Nội dung dự thảo gồm 2 phần:

- Phần nội dung Thông tư: Bao gồm các quy định chung để thực hiện.
- Phần các Phụ lục kèm theo Thông tư: quy định về cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào của CSDLQG KH&CN
1. Về nội dung Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 09 Điều: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ; (4) Nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào; (5) Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào; (6) Cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào; (7) Cấu trúc mã định danh; (8) Nguyên tắc kết nối; (9) Hiệu lực thi hành.
Ngoài các quy định theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm hiện hành, dự thảo Thông tư quy định một Điều về cấu trúc mã định danh. Với bất kỳ hệ CSDL nào cũng cần có mã định danh cho các đối tượng của CSDL đó, do vậy CSDLQG KH&CN cũng cần xác định cho mình các đối tượng để quản lý mã định danh. Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên CSDLQG KH&CN là duy nhất, được hình thành từ lần tạo lập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra). Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên CSDLQG KH&CN và các mục đích khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Các đối tượng quản lý tập chung mã định danh, như sau:

a) Mã định danh của Nhiệm vụ KH&CN trên CSDLQG KH&CN là duy nhất thống nhất sử dụng trên toàn quốc, được cấp theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ khi nhiệm vụ KH&CN được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ. Cấu trúc của mã định danh như sau: NV.aa.bbb.cccc.ddd trong đó:

+ NV là ký tự mặc định của mã số.

+ aa là cấp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ bbb là mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương.

+ cccc là năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ ddd là số thứ tự nhiệm vụ do hệ thống CSDLQG KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ tự động cấp.

b) Mã định danh của Tổ chức KH&CN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KH&CN là duy nhất, thống nhất sử dụng trên toàn quốc, được cấp theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã định danh tổ chức khoa học công nghệ được áp dụng theo “Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương và Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Cấu trúc mã định danh tổ chức khoa học và công nghệ quy định như sau: V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2, trong đó:

- V1V2V3 xác định đơn vị cấp 4 (gọi là Mã cấp 4).
- Z1Z2 xác định đơn vị cấp 3 (gọi là Mã cấp 3).
- Y1Y2 xác định đơn vị cấp 2 (gọi là Mã cấp 2).
- MX1X2 xác định đơn vị cấp 1 (gọi là Mã cấp 1).
c) Mã định danh của cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên CSDLQG KH&CN là duy nhất, thống nhất sử dụng trên toàn quốc, được cấp theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cấu trúc mã cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy định như sau: CB.aaaaaa trong đó:

- CB là ký tự mặc định của mã số

- aaaaaa là số thứ tự mã cán bộ do hệ thống CSDLQG KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ tự động cấp.

2. Về Phụ lục

- Quy định về cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào của

+ Thông tin về Nhiệm vụ KH&CN (bao gồm nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN);

+ Thông tin về Tổ chức KH&CN;

+ Thông tin về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Trong CSDLQG KH&CN, các thành phần thông tin về nhiệm vụ KH&CN, tổ chức KH&CN, cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Theo định nghĩa về mô hình quan hệ trong cấu trúc dữ liệu việc liên kết của các đối tượng được mô tả như sau:

+ Mối quan hệ giữa dữ liệu về Nhiệm vụ KH&CN và Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là quan hệ nhiều - nhiều (n-n), tức là: mỗi một Cán bộ có thể tham gia nhiều Nhiệm vụ tại nhiều thời điểm khác nhau, mỗi một Nhiệm vụ có thể có một hoặc nhiều Cán bộ tham gia thực hiện theo vai trò của từng người (ví dụ: Chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên thực hiện chính, thành viên tham gia …). Do vậy trong thông tin của Nhiệm vụ KH&CN có danh sách các mã định danh của Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ; ngược lại trong thông tin của Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sẽ có danh sách các mã định danh Nhiệm vụ KH&CN đã tham gia để tạo sự liên kết trong hệ thống thông tin. 

+ Mối quan hệ giữa dữ liệu về Nhiệm vụ KH&CN và Tổ chức KH&CN là quan hệ nhiều - nhiều (n-n), tức là: Mỗi một Nhiệm vụ KH&CN sẽ có nhiều Tổ chức tham gia thực hiện, quản lý (trong đó sẽ có tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp…), mỗi một Tổ chức KH&CN sẽ có nhiều Nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp, quản lý thực hiện theo các mốc thời gian. Do vậy trong thông tin của Nhiệm vụ KH&CN sẽ có danh sách các mã định danh của Tổ chức KH&CN và ngược lại trong thông tin của Tổ chức KH&CN sẽ có danh sách các mã định danh của Nhiệm vụ KH&CN để tạo sự liên kết trong hệ thống thông tin.

+ Mối quan hệ giữa dữ liệu về Tổ chức KH&CN và Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là quan hệ nhiều - nhiều (n-n), tức là: Mỗi một Tổ chức KH&CN sẽ có nhiều Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, mỗi một Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có thể công tác tại nhiều Tổ chức KH&CN theo các mốc thời gian. Do vậy trong thông tin của Tổ chức KH&CN sẽ có danh sách các mã định danh của Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và ngược lại trong thông tin của Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sẽ có danh sách các mã định danh của Tổ chức KH&CN (đi kèm mốc thời gian, vị trí công tác …) để tạo sự liên kết trong hệ thống thông tin.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
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